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Mặt công tắc ổ cắm    • Bề mặt bóng, cao  cấp, dễ vệ sinh và hạn chế bám bẩn.
• Thiết kế tiêu chuẩn, dễ dàng lắp đặt.

• Thiết kế đồng bộ, nâng cao tính thẩm mỹ cho mọi không gian.
• Thiết kế chuẩn module, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng thay thế

và mở rộng theo nhu cầu sử dụng.
• Tương thích lắp đặt với mặt và hạt của các hãng trên thị trường.

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

MOC06 70x120x9/0H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

MOC06 70x120x9/1H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

MOC06 70x120x9/2H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

MOC06 70x120x9/3H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

Mặt aptomat cóc

MACA02 70x120x9/1AP
Hộp trong: 5 cái
Hộp ngoài: 100 cái
Giá: Liên hệ 

Mặt aptomat tép

MATA02 70x120x9/1AP
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

Mặt dùng cho MCP 1PMặt dùng cho HBMặt kín đơn Mặt 1 thiết bị Mặt 2 thiết bị Mặt 3 thiết bị

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

Mặt ốp công tắc
ổ cắm

MOC03 120x70x9/0H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

MOC03 120x70x9/1H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

MOC03 120x70x9/2H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

MOC03 120x70x9/3H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

Mặt aptomat cóc

MACA01 70x120x9/1AP
Hộp trong: 5 cái
Hộp ngoài: 100 cái
Giá: Liên hệ 

Mặt aptomat tép

MATA01 70x120x9/1AP
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái
Giá: Liên hệ 

Mặt dùng cho MCP 1PMặt dùng cho HBMặt kín đơn Mặt 1 thiết bị Mặt 2 thiết bị Mặt 3 thiết bị

Mặt vuông

Mặt ốp công tắc ổ cắm

Giá: Liên hệ 
MOC03 86x86x9/0H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Mặt ốp công tắc ổ cắm

Giá: Liên hệ 
MOC03 86x86x9/1H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Mặt ốp công tắc ổ cắm

Giá: Liên hệ 
MOC03 86x86x9/2H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Mặt ốp công tắc ổ cắm

Giá: Liên hệ 
MOC03 86x86x9/3H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Mặt kín đơn Mặt 1 thiết bị Mặt 2 thiết bị Mặt 3 thiết bị

Mặt ốp công tắc ổ cắm Mặt ốp công tắc ổ cắm Mặt ốp công tắc ổ cắm Mặt ốp công tắc ổ cắm

Giá: Liên hệ 
MOC06 86x86x9/0H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Giá: Liên hệ 
MOC06 86x86x9/1H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Giá: Liên hệ 
MOC06 86x86x9/2H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Giá: Liên hệ 
MOC06 86x86x9/3H
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Mặt kín đơn Mặt 1 thiết bị Mặt 2 thiết bị Mặt 3 thiết bị

Mặt chữ nhật



Hạt công tắc    • Hạt Công tắc 1 chiều, 2 chiều tuổi thọ cơ học > 40.000 lần bật/tắt.
• Hạt công tắc nóng lạnh tuổi thọ cơ học >10.000 lần bật/tắt.
• Tiêu chuẩn TCVN 6480-1:2008 / IEC 60669-1:2007
• Dễ dàng lắp đặt và sử dụng thuận tiện

Hạt công tắc 1 chiều Giá: Liên hệ 
HCT03 1C/16A
Điện áp định mức: 250 VAC
Dòng điện định mức: 16AX

Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Hạt công tắc 2 chiều Giá: Liên hệ 
HCT03 2C/16A
Điện áp định mức: 250 VAC
Dòng điện định mức: 16AX

Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Hạt công tắc nóng lạnh Giá: Liên hệ 
HCT03 NL/20A
Điện áp định mức: 250 VAC
Dòng điện định mức: 20A

Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Hạt ổ cắm   
• Tuổi thọ cơ học > 10.000 lần cắm/rút
• Tiêu chuẩn TCVN 6188-1:2007 / IEC60884-1:2002
• Dễ dàng lắp đặt và sử dụng thuận tiện

Hạt ổ cắm Giá: Liên hệ 
HOC06 1C/16A
Điện áp định mức: 250 VAC
Dòng điện định mức: 16A

Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Hạt ổ cắm đôi Giá: Liên hệ 
HOC03 2C/16A
Điện áp định mức: 250 VAC
Dòng điện định mức: 16A

Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 100 cái

Hạt ổ cắm đôi Giá: Liên hệ 
HOC05 2C/16A
Điện áp định mức: 250 VAC
Dòng điện định mức: 16A

Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 100 cái

Hạt chức năng  
• Phù hợp chuẩn kết nối và kiểu giắc kết nối phổ biến trên thị trường.
• Kết nối tín hiệu ổn định.

Hạt ổ cắm mạng internet Giá: Liên hệ 
HOC.LAN03
Loại giắc kết nối: RJ45
Chuẩn đấu dây: T568A/T568B
Chuẩn kết nối: Category-6 (CAT6)
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Hạt ổ cắm tivi Giá: Liên hệ 
HOC.ANTEN03
Loại giắc kết nối: Jack RF F5 ren xoáy
Loại cáp:  Cáp đồng trục (RG6)
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái

Hạt ổ cắm điện thoại Giá: Liên hệ 
HOC.ĐT03
Loại giắc kết nối: RJ11
Chuẩn đấu dây: 2 dây/4 dây
Chuẩn kết nối: Category-3 (CAT3)
Hộp trong: 10 cái
Hộp ngoài: 200 cái



KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN SẢN PHẨM

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, an toàn khi sử dụng.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn theo quy định hiện hành:

TCVN 6480-1:2008 / IEC60669-1:2007
TCVN 6188-1:2007 / IEC60884-1:2002

Kiểm tra an toàn điện và độ tin cậy Kiểm tra khả năng chịu cháy bộ vỏ

Số 87-89, Phố Hạ Đình, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Website Rangdong.com.vn

Hotline: 1900 2098


